
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 ĐH 14 20221ME6004001 1 24 CAD/CAM 1 303-A10 Đ.M.Hiền

2 ĐH 14 20221ME6004001 2 24 CAD/CAM 1 502-A10 N.V.Quê

3 ĐH 14 20221ME6003001 1 35 CAD/CAE 2 303-A10 N.D.Trinh

4 ĐH 14 20221ME6003001 2 35 CAD/CAE 1 303-A10 T.V. Long

5 ĐH 14 20221ME6003002 1 35 CAD/CAE 1 303-A10 T.V. Long

6 ĐH 14 20221ME6003002 2 35 CAD/CAE 3 303-A10 N.T.Tùng

7 ĐH 14 20221ME6003003 1 35 CAD/CAE 2 303-A10 N.T.Tùng

8 ĐH 14 20221ME6032001 1 23 TĐHQTSX 2 506-A10 P.T. Thoa

9 ĐH 14 20221ME6032001 2 23 TĐHQTSX 3 506-A10 N.H. Sơn

10 ĐH 14 20221ME6032001 3 23 TĐHQTSX 1 506-A10 T.V. Long

11 ĐH 14 20221ME6032002 1 23 TĐHQTSX 1 506-A10 N.H. Sơn

12 ĐH 14 20221ME6032002 2 23 TĐHQTSX 2 506-A10 P.T. Thoa

13 ĐH 14 20221ME6032002 3 23 TĐHQTSX 3 506-A10 N.H. Sơn

14 ĐH 14 20221ME6032003 1 23 TĐHQTSX 2 506-A10 T.V. Long

15 ĐH 14 20221ME6032003 2 23 TĐHQTSX 3 506-A10 T.V. Long

16 ĐH 14 20221ME6032003 3 23 TĐHQTSX 1 506-A10 N.H. Sơn

17 ĐH 14 20221ME6032004 1 23 TĐHQTSX 1 506-A10 T.Q. Hùng

18 ĐH 14 20221ME6032004 2 23 TĐHQTSX 2 506-A10 N.T. Sỹ

19 ĐH 14 20221ME6032004 3 23 TĐHQTSX 3 506-A10 N.T. Sỹ

20 ĐH 14 20221ME6032006 1 23 TĐHQTSX 1 506-A10 T.Q. Hùng

21 ĐH 14 20221ME6032006 2 23 TĐHQTSX 2 506-A10 T.Q. Hùng

22 ĐH 14 20221ME6032006 3 23 TĐHQTSX 3 506-A10 N.H. Sơn

23 ĐH 14 20221ME6032007 1 23 TĐHQTSX 3 506-A10 N.T. Sỹ

24 ĐH 14 20221ME6032007 2 23 TĐHQTSX 1 506-A10 N.T. Sỹ

25 ĐH 14 20221ME6032007 3 23 TĐHQTSX 2 506-A10 T.Q. Hùng

26 ĐH 14 20221ME6032008 1 23 TĐHQTSX 1 506-A10 N.T. Sỹ

27 ĐH 14 20221ME6032008 2 23 TĐHQTSX 2 506-A10 P.T. Thoa

28 ĐH 14 20221ME6032008 3 23 TĐHQTSX 3 506-A10 N.T. Sỹ

29 ĐH 15 20221ME6006001 1 23 CNCTM1 2 109-A9 N.T.Mai 5 tiết/ca

30 ĐH 15 20221ME6006001 2 23 CNCTM1 1 109-A9 T.N. Tân 5 tiết/ca

31 ĐH 15 20221ME6006001 3 23 CNCTM1 2 109-A9 N.T.Mai 5 tiết/ca

32 ĐH 15 20221ME6035003 1 23 Thiết kế khuôn 2 303-A10 Đ.N. Hoành

33 ĐH 15 20221ME6035003 2 23 Thiết kế khuôn 1 303-A10 Đ.N. Hoành

34 ĐH 15 20221ME6035003 3 23 Thiết kế khuôn 2 502-A10 N.V.Quê

35 ĐH 15 20221ME6025001 1 23 Máy công cụ 1 105-A9 N.D.Trinh 5 tiết/ca

36 ĐH 15 20221ME6025001 2 23 Máy công cụ 2 108-A9 N.H.Phấn 5 tiết/ca
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37 ĐH 15 20221ME6025001 3 23 Máy công cụ 3 105-A9 N.H.Phấn 5 tiết/ca

38 ĐH 15 20221ME6025002 1 23 Máy công cụ 2 105-A9 D.V.Đức 5 tiết/ca

39 ĐH 15 20221ME6025002 2 23 Máy công cụ 1 105-A9 N.D.Trinh 5 tiết/ca

40 ĐH 15 20221ME6025002 3 23 Máy công cụ 3 105-A9 D.V.Đức 5 tiết/ca

41 ĐH 15 20221ME6025003 1 23 Máy công cụ 1 105-A9 T.V. Đua 5 tiết/ca

42 ĐH 15 20221ME6025003 2 23 Máy công cụ 2 105-A9 T.N. Tân 5 tiết/ca

43 ĐH 15 20221ME6025003 3 23 Máy công cụ 3 105-A9 T.N. Tân 5 tiết/ca

44 ĐH 15 20221ME6025004 1 23 Máy công cụ 2 105-A9 T.V. Đua 5 tiết/ca

45 ĐH 15 20221ME6025004 2 23 Máy công cụ 1 105-A9 N.D.Trinh 5 tiết/ca

46 ĐH 15 20221ME6025004 3 23 Máy công cụ 3 105-A9 T.N. Tân 5 tiết/ca

47 ĐH 15 20221ME6025005 1 23 Máy công cụ 1 105-A9 N.H.Phấn 5 tiết/ca

48 ĐH 15 20221ME6025005 2 23 Máy công cụ 2 105-A9 N.T. Lý 5 tiết/ca

49 ĐH 15 20221ME6025005 3 23 Máy công cụ 3 105-A9 T.N. Tân 5 tiết/ca

50 ĐH 15 20221ME6025006 1 23 Máy công cụ 2 105-A9 N.T. Lý 5 tiết/ca

51 ĐH 15 20221ME6025006 2 23 Máy công cụ 3 105-A9 T.N. Tân 5 tiết/ca

52 ĐH 15 20221ME6025006 3 23 Máy công cụ 1 105-A9 D.V.Đức 5 tiết/ca

53 ĐH 15 20221ME6025007 1 23 Máy công cụ 3 105-A9 N.T. Lý 5 tiết/ca

54 ĐH 15 20221ME6025007 2 23 Máy công cụ 1 105-A9 N.T. Lý 5 tiết/ca

55 ĐH 15 20221ME6025007 3 23 Máy công cụ 2 105-A9 T.N. Tân 5 tiết/ca

56 ĐH 16 20221ME6014001 1 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
1 306-A10 T.V. Đua

57 ĐH 16 20221ME6014001 2 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
3 306-A10 T.N. Tân

58 ĐH 16 20221ME6014001 3 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
2 306-A10 N.D.Trinh

59 ĐH 16 20221ME6014002 1 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
2 306-A10 N.V.Hùng

60 ĐH 16 20221ME6014002 2 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
1 306-A10 T.V. Đua

61 ĐH 16 20221ME6014002 3 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
3 306-A10 N.D.Trinh

62 ĐH 16 20221ME6014003 1 25
Dung sai và kỹ thuật 

đo
3 306-A10 N.D.Trinh

63 ĐH 16 20221ME6014004 1 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
1 306-A10 N.V.Hùng

64 ĐH 16 20221ME6014004 2 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
1 306-A10 T.V. Đua

65 ĐH 16 20221ME6014004 3 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
2 306-A10 T.V. Đua

66 ĐH 16 20221ME6014005 1 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
2 306-A10 N.V.Quảng

67 ĐH 16 20221ME6014005 2 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
1 305-A10 N.T. Lý

68 ĐH 16 20221ME6014005 3 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
2 305-A10 H.X.Thịnh

69 ĐH 16 20221ME6014006 1 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
1 306-A10 N.M. Anh

70 ĐH 16 20221ME6014006 2 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
3 306-A10 N.Q.Định

71 ĐH 16 20221ME6014006 3 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
2 305-A10 H.X.Thịnh

72 ĐH 16 20221ME6014007 1 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
2 306-A10 N.C.Tâm

73 ĐH 16 20221ME6014007 2 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
2 305-A10 N.H.Phấn

74 ĐH 16 20221ME6014007 3 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
2 306-A10 N.C.Tâm

75 ĐH 16 20221ME6014008 1 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
1 305-A10 Đ.Đ. Trung

76 ĐH 16 20221ME6014008 2 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
1 305-A10 N.M. Anh

77 ĐH 16 20221ME6014008 3 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
2 306-A10 P.V. Trinh

78 ĐH 16 20221ME6014010 2 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
1 306-A10 H.X.Thịnh

79 ĐH 16 20221ME6014017 1 23
Dung sai và kỹ thuật 

đo
1 306-A10 P.V. Trinh



80 ĐH 16 20221ME6131001 1 20 Cơ sở kỹ thuật robot 2 211 - A10 Bùi Huy Anh

81 ĐH 16 20221ME6131001 2 20 Cơ sở kỹ thuật robot 1 211 - A10 Trần Anh Sơn

82 ĐH 16 20221ME6131001 3 20 Cơ sở kỹ thuật robot 3 211 - A10 Bùi Huy Anh

83 ĐH 16 20221ME6131001 4 22 Cơ sở kỹ thuật robot 2 211 - A10 Trần Anh Sơn

84 ĐH 15 20221ME6023004 1 22 Kỹ thuật robot 1 211 - A10 Trần Ngọc Tiến 9h30 -12h

85 ĐH 15 20221ME6023004 2 22 Kỹ thuật robot 1 211 - A10 Lưu Vũ Hải 7h - 9h30

86 ĐH 15 20221ME6023004 3 21 Kỹ thuật robot 2 211 - A10 Trần Quốc Bảo 15h-17h30

87 ĐH 15 20221ME6023005 1 23
Kỹ thuật robot 

(Eng)
2 211 - A10 Bùi Huy Anh

88 ĐH 15 20221ME6023006 1 22 Kỹ thuật robot 1 211 - A10 Lưu Vũ Hải

89 ĐH 15 20221ME6023006 2 22 Kỹ thuật robot 1 211 - A10 Trần Quốc Bảo

90 ĐH 15 20221ME6023006 3 21 Kỹ thuật robot 2 211 - A10 Trần Quốc Bảo

91 ĐH 15 20221ME6023007 1 22 Kỹ thuật robot 1 211 - A10 Lưu Vũ Hải 9h30 -12h

92 ĐH 15 20221ME6023007 2 22 Kỹ thuật robot 2 211 - A10 Trần Ngọc Tiến 15h-17h30

93 ĐH 15 20221ME6023007 3 21 Kỹ thuật robot 1 211 - A10 Trần Anh Sơn 7h - 9h30

94 ĐH 15 20221ME6023008 1 22 Kỹ thuật robot 1 211 - A10 Lưu Vũ Hải 7h - 9h30

95 ĐH 15 20221ME6023008 2 22 Kỹ thuật robot 1 211 - A10 Lưu Vũ Hải 9h30 -12h

96 ĐH 15 20221ME6023008 3 21 Kỹ thuật robot 1 211 - A10 Trần Anh Sơn 9h30 -12h

97 ĐH 15 20221ME6023002 1 22 Kỹ thuật robot 1 211 - A10 Trần Ngọc Tiến 7h - 9h30

98 ĐH 15 20221ME6023002 2 22 Kỹ thuật robot 2 211 - A10 Trần Ngọc Tiến 12h30-15h

99 ĐH 15 20221ME6023002 3 21 Kỹ thuật robot 2 211 - A10 Trần Quốc Bảo 12h30-15h

100 ĐH 16 20221ME6132001 1 20 Lập trình robot 1 208 - A10 Lê Ngọc Duy

101 ĐH 16 20221ME6132001 2 20 Lập trình robot 2 208 - A10 Lê Ngọc Duy

102 ĐH 16 20221ME6132001 3 20 Lập trình robot 2 208 - A10 Bùi Huy Anh

103 ĐH 16 20221ME6132001 4 22 Lập trình robot 2 208 - A10 Bùi Huy Anh

104 CĐ 22 20221ME5043001 1 20 HTTĐTK 1 203-A10 1 203-A10 1 203-A10 1 203-A10 1 203-A10 Lê Văn Nghĩa

105 CĐ 22 20221ME5043001 2 20 HTTĐTK 2 203-A10 2 203-A10 2 203-A10 2 203-A10 2 203-A10 Trần Anh Sơn

106 CĐ 22 20221ME5043001 3 21 HTTĐTK 3 203-A10 3 203-A10 3 203-A10 3 203-A10 3 203-A10 Trần Anh Sơn

107 ĐH 15 20221ME6024013 3 25 LTCC 1 501-A10 N.T.T.Hường

108 ĐH 15 20221ME6024014 3 25 LTCC 2 501-A10 N.T.T.Hường

109 ĐH 15 20221ME6024016 3 25 LTCC 1 501-A10 N.H.Tiến

110 ĐH 15 20221ME6024016 3 25 LTCC 2 501-A10 N.H.Tiến

111 ĐH 15 20221ME6024017 3 25 LTCC 1 501-A10 B.T.Tài

112 ĐH 15 20221ME6024018 3 25 LTCC 2 501-A10 N.H.Tiến

113 ĐH 15 20221ME6024017 3 25 LTCC 1 501-A10 H.X.Khoa

114 ĐH 15 20221ME6024020 3 25 LTCC 2 501-A10 H.X.Khoa

115 ĐH 15 20221ME6031013 3 25 SBVL 1 108-A9 T.T.Thủy

116 ĐH 15 20221ME6031014 3 25 SBVL 2 108-A9 K.Đ.Dương

117 ĐH 15 20221ME6031015 3 25 SBVL 1 108-A9 N.T.Hường

118 ĐH 15 20221ME6031016 3 25 SBVL 2 108-A9 N.T.Hường

119 ĐH 15 20221ME6031017 3 25 SBVL 1 108-A9 N.T.Hường

120 ĐH 15 20221ME6031018 3 25 SBVL 2 108-A9 T.T.Thủy

121 ĐH 15 20221ME6031019 3 25 SBVL 1 108-A9 N. X.Trường

122 ĐH 15 20221ME6031020 3 25 SBVL 2 108-A9 N.T.Hường



123 ĐH 15 20221ME6031013 3 25 SBVL 1 108-A9 N.V.Luật

124 ĐH 15 20221ME6031019 3 25 SBVL 2 108-A9 N.V.Luật

125 ĐH 15 20221ME6049001 2 20 CUD 1 108-A9 N. X.Trường

126 ĐH 15 20221ME6031020 3 25 SBVL 2 108-A9 N. X.Trường

127 ĐH 15 20221ME6031003 3 25 SBVL 1 108-A9 T.C.Công

128 ĐH 15 20221ME6031004 3 25 SBVL 2 108-A9 T.C.Công

129 ĐH 15 20221ME6058001 2 25 NL-CTM 2 106-A9 H.X.Khoa

130 ĐH 15 20221ME6058002 2 26 NL-CTM 1 106-A9 B.T.Tài

131 ĐH 15 20221ME6058003 2 26 NL-CTM 2 106-A9 B.T.Tài

132 ĐH 15 20221ME6058004 2 25 NL-CTM 1 106-A9 H.X.Khoa

133 ĐH 15 20221ME6058005 2 26 NL-CTM 2 106-A9 B.T.Tài

134 ĐH 15 20221ME6058011 1 25 NL-CTM 3 106-A9 N.V.Tuân 1/2 ca đầu

135 ĐH 15 20221ME6058006 2 26 NL-CTM 1 106-A9 H.X.Khoa

136 ĐH 15 20221ME6058007 2 26 NL-CTM 1 106-A9 N.V.Tuân

137 ĐH 15 20221ME6058008 2 26 NL-CTM 2 106-A9 N.V.Tuân

138 ĐH 15 20221ME6058007 1 26 NL-CTM 3 106-A9 N.V.Tuân 1/2 ca đầu

139 ĐH 15 20221ME6058008 1 26 NL-CTM 3 106-A9 N.V.Tuân 1/2 ca sau

140 ĐH 15 20221ME6058009 2 25 NL-CTM 1 106-A9 N.V.Tuân

141 ĐH 15 20221ME6058010 2 25 NL-CTM 2 106-A9 N.V.Tuân

142 ĐH 15 20221ME6058009 1 25 NL-CTM 3 106-A9 N.V.Tuân 1/2 ca đầu

143 ĐH 15 20221ME6058010 1 25 NL-CTM 3 106-A9 N.V.Tuân 1/2 ca sau

144 ĐH 15 20221ME6058011 2 25 NL-CTM 1 106-A9 N.V.Tuân

145 ĐH 16 20221ME6002012 1 33 CAD 3 310-A10 N.T.Tùng

146 ĐH 16 20221ME6002012 2 32 CAD 3 309-A10 N.M.Quang

147 ĐH 16 20221ME6002013 1 33 CAD 3 303-A10 N.T.Tùng

148 ĐH 16 20221ME6002013 2 32 CAD 3 310-A10 N.M.Quang

149 ĐH 16 20221ME6002005 1 30 CAD 2 503-A10 N. Q. Tuấn

150 ĐH 16 20221ME6002006 1 30 CAD 2 502-A10 N. M. Quang

151 ĐH 15 20221ME6071001 1 33 MHH &MP 1 503 - A10 N.T.Tùng

152 ĐH 15 20221ME6071001 2 32 MHH &MP 1 502 - A10 N.M.Quang

153 ĐH 16 20221ME6067001 1 28 Kinh tế kỹ thuật 2 503-A10 T.T.T.Giang

154 ĐH 16 20221ME6067001 2 38 Kinh tế kỹ thuật 2 303-A10 P.T.M.Huệ

155 ĐH 14   20221ME6045001 1 30 CNBT 1 109-A9 N.C.Tâm

156 ĐH 14   20221ME6045001 2 30 CNBT 3 109-A9 2 109-A9 N.H.Phấn

157 ĐH 15   20221ME6069001 1 27 TKCV&ĐLLĐ 2 503 - A10 N.V.Quảng

158 ĐH 15   20221ME6069001 2 28 TKCV&ĐLLĐ 2 503 - A10 N.C.Tâm

159 ĐH 14 20221ME6076001 1 28 Kỹ thuật điều độ 1 503 - A10 N.Q.Tuấn

160 ĐH 14 20221ME6076001 2 28 Kỹ thuật điều độ 2 503 - A10 N.Q.Tuấn


